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SỞ Y TẾ TỈNH TRÀ VINH 

TTYT HUYỆN TRÀ CÚ 

 

Số:       /BC-TTYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Trà Cú, ngày 05 tháng 8 năm 2022 

 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG TUẦN 

Từ ngày 27 tháng 7 năm 2022 đến ngày 02 tháng 8 năm 2022 

 

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 

1. Hoạt động của Ban Giám đốc: 

- Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh đáp ứng tình hình diễn biến của 

dịch gồm SXH, TCM, Covid-19,... 

- Tiếp tục chỉ đạo công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 51, 52, 53. 

- Chỉ đạo công tác đấu thầu bổ sung danh mục thuốc thiếu, thuốc không trúng 

thầu. 

- Chỉ đạo tiếp tục thực hiện thủ tục hồ sơ đấu thầu mua hóa chất xét nghiệm 

cho máy sinh hóa (AU 480). 

- Chỉ đạo khoa XN-CĐHA phối hợp phòng TTB-VTYT báo cáo việc sử dụng 

các thiết bị y tế, đánh giá hiệu quả sử dụng máy miễn dịch, máy siêu âm Philips.  

- Chỉ đạo khoa Khám bệnh, Ngoại tổng hợp, Dược rà soát về cảnh báo xuất 

toán của BHXH báo cáo cho phòng TC-KT theo Công văn số 914/BHXH-

GĐBHYT. 

- Chỉ đạo phòng TC-HC lập phương án nhân sự khoa, phòng, trạm năm 2023. 

- Chỉ đạo công tác bàn giao của phòng TC-KT, bàn giao khoa XN-CĐHA cho 

02 khoa (khoa XN và khoa CĐHA). 

- Chỉ đạo công tác kiểm kê cuối tháng. 

2. Công tác Phòng chức năng: 

2.1. Công tác Tổ chức - Hành chính: 

- Phát hành 72 công văn đi, xử lý 92 công văn đến.   

- Ban hành 32 Quyết định thuộc các lĩnh vực chuyên môn1.         

- Lập Tờ trình xin chủ trương thuê mướn sửa chữa chống thấm máng nước 

phòng mổ. 

2.2. Công tác chuyên môn nghiệp vụ: 

- Đang tổng hợp quy trình từ các khoa, phòng. 

- Đang tổng hợp báo cáo QLCL 06 tháng đầu năm 2022 từ các nhóm/thành 

viên. 

- Lập kế hoạch, đăng ký triển khai áp dụng bảng điểm chất lượng tại 10 trạm 

y tế gửi Sở Y tế. 

- Phối hợp khoa KSBT góp ý dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo công 

tác phòng, chống HIV/AIDS gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. 

 
1 32 QĐ gồm: 18 QĐ hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi nghề cho khoa XN và khoa CĐHA; 01 QĐ kiện toàn Tổ 

thông tin - TT - GDSK (09 người); 01 QĐ phân công viên chức từ BVĐKKV Cầu Ngang về khoa Nội nhiễm; 01 

QĐ phân công viên chức thực hiện kỹ thuật chuyên môn thuộc chuyên khoa CĐHA tại TTYT; 03 QĐ chấm dứt hợp 

đồng làm việc; 08 QĐ nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức. 
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- Cử 01 viên chức tham gia lớp đào tạo duy trì, cải tiến và áp dụng hệ thống 

QLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 ngày 29/7/2022 tại UBND 

huyện Trà Cú.  

- Báo cáo công tác liên thông dữ liệu Hồ sơ sức khỏe điện tử tháng 7/2022. 

2.3. Công tác Điều dưỡng - Kiểm soát nhiễm khuẩn:  

- Thực hiện kiểm tra HSBA, VSCN, KSNK, đeo khẩu trang (150 HSBA, ghi 

nhận 07 hồ sơ lỗi, VSCN đạt 91,35%, công tác khác đều đạt). 

- Hoàn thành cấy vi sinh môi trường không khí lần 2/2022 tại phòng mổ 1,2,3, 

phòng sanh 1,2; phòng đơn nguyên sơ sinh, phòng vi sinh, phòng hậu phẫu, kết 

quả đều đạt.  

2.4. Công tác Tổ công tác xã hội: Hỗ trợ, tư vấn, hướng dẫn người bệnh, 

người nhà thực hiện quy trình khám bệnh tại các khoa 477 lượt. 

2.5. Công tác Tài chính – Kế toán: 

- Hoàn thành đối chiếu công nợ với các Công ty cung cấp thuốc, VTYT, hóa 

chất, sinh phẩm đến ngày 26/7/2022. 

- Chuẩn bị số liệu bàn giao công tác kế toán, làm thủ tục đăng ký chữ ký với 

kho bạc, ngân hàng. 

- Trình lãnh đạo ký hợp đồng của Trung tâm nghiên cứu cải tiến y tế hoàn 

thiện thủ tục thanh toán tiền học phí lớp đào tạo triển khai hiệu quả 83 tiêu chí chất 

lượng Bộ Y tế và triển khai chương trình đào tạo LEAN – Y tế tinh gọn cho bệnh 

viện và  tập huấn lớp Giao tiếp ứng xử cho các nhân viên y tế. 

- Quyết toán tiền công tiêm vắc xin phòng Covid-19 từ đợt 33-36 (đã gửi 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh); đã kiểm xong chứng từ từ đợt 37-39, còn trạm 

y tế Phước Hưng chưa gửi hồ sơ của đợt 39. 

- Kiểm tra hồ sơ quyết toán chi phí KCB BHYT tháng 7/2022 của các trạm y 

tế, còn trạm y tế Thanh Sơn và Long Hiệp chưa nộp hồ sơ. 

- Tình hình ký kết hợp đồng: Hợp đồng đã trình ký: 98 Công ty trong đó, thầu 

quốc gia: 03, thầu Sở Y tế: 43; thầu TTYT: 52 (VTYT: 10 ; thuốc: 42); hợp đồng 

chưa trình ký: 33, trong đó:  

 + Hợp đồng sai Công ty đang điều chỉnh: 17, trong đó thầu Sở Y tế: 03; thầu 

TTYT: 14 (thuốc: 13; VTYT: 01). 

 + Hợp đồng Công ty chưa gửi: 06. 

 + Hợp đồng đang kiểm tra: 10 (thuốc: 06; VTYT: 04). 

2.6. Công tác Dược: 

- Tiếp nhận 06 đơn vị máu từ Bệnh viện Huyết Học-Truyền máu Cần Thơ 

(02A, 02B, 02O). 

- Rà soát và chuẩn hóa lại các quy trình chuyên môn của khoa Dược. 

- Tiếp tục liên hệ các đơn vị để nhượng thuốc hướng thần (Diazepam, 

Midazolam tiêm) không trúng thầu. 

- Phối hợp với các bộ phận liên quan mã hóa lại các mã dùng chung của thuốc 

tê theo Công văn số 1731/BHXH-GDĐT. 

2.7. Công tác trang thiết bị - vật tư y tế (TTB-VTYT): 

- Điều chuyển máy châm cứu 16 kim từ khoa YHCT về trạm y tế Long Hiệp. 

- Điều chuyển 02 xe lăn từ khoa CCHS cho khoa khám bệnh. 
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- Kiểm tra và thay 30 bình Oxy hệ thống Oxy trung tâm. 

- Kiểm tra và vận hành các TTB ít sử dụng. 

- Bảo trì máy CT-Scanner của khoa XN-CĐHA. 

- Bảo hành máy ép đóng gói Plasma và máy hấp dụng cụ của phòng Điều 

dưỡng-KSNK. 

- Hoàn thành sữa chữa máy kéo cột sống lưng cho khoa YDCT. 

- Kiểm kê cuối tháng khoa XN-CĐHA. 

- Cắt chuyển tồn kho tháng 7/2022 sang tháng 8/2022. 

- Nhận VTYT phòng, chống dịch từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh theo 

Công văn số 2070/SYT-NVD của Sở Y tế. 

3. Công tác đấu thầu: Đánh giá E-HSDT gói thầu mua vật tư, TTBYT sử 

dụng tại TTYT. 

4. Công tác khám chữa bệnh (phụ lục 1). 

- Tổng số khám 2.721 lượt.  

- Tổng số BN điều trị nội trú 354. 

- Tổng số BN chuyển tuyến 128 (ngoại trú 111, nội trú 17). 

- Thực hiện kỹ thuật truyền máu được 02 ca với 03 đơn vị (01A, 02O). 

5. Công tác phòng, chống dịch bệnh: 

5.1. Công tác phòng, chống dịch Covid - 19: 

5.1.1. Tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn:  

- Trong tuần phát hiện 01 trường hợp trong cộng đồng dương tính với SARS-

CoV-2 tại xã Tập Sơn là công nhân làm việc tại nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 2. 

Truy vết không có trường hợp F1 tiếp xúc gần tại địa phương. 

- Từ ngày 20/6/2021 đến thời điểm hiện tại có 9.824 trường hợp F0 (thuộc địa 

bàn huyện 9.790, địa phương khác 34). 

- Còn 01 trường hợp F0 được cách ly điều trị, theo dõi ngày thứ 4 (tính đến 

ngày 02/8/2022), hiện tại sức khỏe bình thường. 

5.1.2. Công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19:  

- Hoàn thành tiêm vắc xin phòng Covid-19 (đợt 51) theo kế hoạch số 78/KH-

TTYT của TTYT được 9.048/9.504 trường hợp đạt 95,20%, trong đó2: 

- Hoàn thành tiêm vắc xin phòng Covid-19 (đợt 52) theo kế hoạch số 83/KH-

TTYT của TTYT được 3.539/3.510 trường hợp (đạt 100,83%), trong đó3: 

- Tiêm vắc xin phòng Covid-19 (đợt 53) theo kế hoạch số 85/KH-TTYT của 

TTYT được 3.430/5.442 trường hợp (đạt 63,03%), trong đó4: 

 
2 Đợt 51: 

+ Đối tượng 05 – 11 tuổi: 1.041 trường hợp trường hợp mũi 1, 2.456 trường hợp mũi 2. 

+ Đối tượng từ 18 tuổi trở lên: 10 trường hợp mũi 3, 640 trường hợp mũi 4. 

+ Đối tượng từ 12 – 17 tuổi: 12 trường hợp mũi 1, 30 trường hợp mũi 2, 4.859 trường hợp mũi 3. 
3 Đợt 52:  

+ Đối tượng từ 12 – 17 tuổi: 14 trường hợp mũi 1, 23 trường hợp mũi 2, 2.460 trường hợp mũi 3. 

+ Đối tượng từ 18 tuổi trở lên: 02 trường hợp mũi 1, 01 trường hợp mũi 2, 13 trường hợp mũi 3, 1.026 

trường hợp mũi 4. 
4 Đợt 53: 

+ Đối tượng từ 12 – 17 tuổi: 03 trường hợp mũi 1, 02 trường hợp mũi 2, 131 trường hợp mũi 3. 

+ Đối tượng từ 18 tuổi trở lên: 02 trường hợp mũi 1, 22 trường hợp mũi 2, 171 trường hợp mũi 3, 3.099 

trường hợp mũi 4. 
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- Tổng số các đợt được triển khai là 53 đợt với tổng số mũi tiêm là 348.432, 

trong đó mũi 1: 124.529, mũi 2: 119.564, mũi 3: 90.078, mũi 4: 14.261. Tỷ lệ độ 

bao phủ mũi 1: 88,9%, độ bao phủ mũi 2: 85,4%, độ bao phủ mũi 3: 64,3%, độ bao 

phủ mũi 4: 10,2%. 

- Tính đến ngày 02/8/2022 còn tồn 2.154 liều vắc xin Pfizer (đợt 53), tiếp tục 

thực hiện tiêm theo kế hoạch. 

5.2. Công tác phòng chống SXH: 

- Tổng số ca mắc SXH: 08 ca, tăng 07 ca so với tuần trước, tăng 07 ca so với 

cùng kỳ tuần năm 2021. 

- Cộng dồn: 50 ca; tăng 18 ca so với cùng kỳ năm 2021. 

- Phát hiện 02 ổ dịch mới (ấp Cà Săng xã Hàm Tân, ấp Chòm Chuối xã Phước 

Hưng), cộng dồn 21 ổ dịch. 

- Xử lý ổ dịch SXH: 

+ Vòng 1: ấp Chợ xã Tập Sơn. 

+ Vòng 2: ấp Xoài Thum xã Ngãi Xuyên, ấp Đông Sơn xã Tập Sơn, ấp Xà 

Lôn xã Đại An, ấp Giồng Lớn B xã Định An. 

- Giám sát chỉ số BI 17 ấp của 17 xã, Thị trấn đều < 30. 

5.3. Phòng, chống bệnh Tay chân miệng: 

- Không ca mắc mới; không tăng/giảm so với tuần trước và cùng kỳ tuần năm 

2021. 

- Cộng dồn 31 ca, giảm 36 ca so với cùng kỳ năm 2021. 

- Chưa phát hiện ổ dịch mới. 

6. Công tác YTCC-DD và ATTP:  

- Phối hợp Phòng Y tế thực hiện thẩm định 03 cơ sở sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm trên địa bàn huyện, kết quả 02/03 cơ sở đạt, trong đó 02 cơ sở được cấp 

giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP: Bếp ăn từ thiện tại Bệnh viện và Quán Trà 

sữa TT House (Đại An); 01 cơ sở không đạt: quán ốc Thiện (Đại An). 

- Báo cáo TT Kiểm soát bệnh tật tỉnh công tác triển khai các hoạt động hưởng 

ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6 và Tháng hành động vì môi trường năm 2022. 

- Báo cáo công tác quản lý chất thải y tế theo Công văn số 2035/SYT-NVY 

của Sở Y tế. 

- Giám sát công tác ATTP tại bếp ăn từ thiện và căn tin Bệnh viện, kết quả 

đạt. Trong tuần bếp ăn từ thiện cung cấp suất ăn được 200 suất/ngày.   

- Cung cấp 12 suất ăn bệnh lý (tăng huyết áp 06, đái tháo đường 06). Ngưng 

hoạt động tiết chế cung cấp suất ăn dinh dưỡng từ ngày 01/8/2022. 

- Tư vấn dinh dưỡng cho 50 bệnh nhân nội trú. 

7. Công tác CSSKSS-DS KHHGĐ: Báo cáo kết quả việc cấp phát viên đa vi 

chất cho bà mẹ mang thai và bà mẹ sau sinh 01 tháng tại 06 trạm y tế (An Quảng 

Hữu, Tân Sơn, Kim Sơn, Định An, Đại An, Lưu Nghiệp Anh)5.  

 
5 - Ưu điểm: 

  + Có danh sách cấp phát viên đa vi chất cho bà mẹ mang thai và bà mẹ sau sinh 01 tháng đầy đủ. 

  + Bảo quản thuốc đúng quy định. 

  + Khảo sát 12 bà mẹ mang thai uống viên đa vi chất: không có tác dụng phụ. 
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II. NHẬN XÉT: 

1. Tình hình dịch Covid-19: 

- Tình hình dịch bệnh do Covid-19: trong tuần phát hiện 01 trường hợp dương 

tính với SARS-CoV-2. 

- Cấp độ dịch của huyện (cấp độ 1). 

2. Dịch bệnh SXH: Số ca mắc mới trong tuần tăng 07 ca so với tuần trước, 

tăng 07 ca so với cùng kỳ tuần năm 2021. 

3. Công tác khám, chữa bệnh và cận lâm sàng:  

- So với tuần trước tổng số khám giảm 1,7%, điều trị nội trú giảm 9,2%, 

chuyển tuyến tăng 3,2%.  

- Thực hiện X-Quang tăng 21,8%, ECG tăng 9%. 

- Trong tuần thực hiện đo loãng xương được 01 ca. 

- Chụp CT Scanner giảm 3,1%. 

4. Những mặt khó khăn, hạn chế:  

- Danh sách cấp phát viên đa vi chất bà mẹ mang thai và bà mẹ sau sinh 01 

tháng trạm y tế Tân Sơn chưa lưu đầy đủ. 

- Máy xét nghiệm miễn dịch đang trong thời gian chờ sửa chữa. 

- Thực hiện chỉ định đo mật độ xương thấp. 

III. KẾ HOẠCH TUẦN TỚI (từ ngày 03/8/2022 đến ngày 09/8/2022) 

1. Ban Giám đốc: 

- Tiếp tục chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh đáp ứng tình hình diễn 

biến của dịch gồm SXH, TCM, Covid-19,... 

- Triển khai công tác phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ. 

- Tiếp tục chỉ đạo công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 53. 

- Chỉ đạo khoa KSBT triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 54. 

- Tổ chức họp HĐT & ĐT ngày 03/8/2022. 

- Tổ chức bàn giao công việc và tài sản giữa khoa XN và CĐHA ngày 

04/8/2022. 

- Tổ chức họp sơ kết công tác y tế tháng 7/2022 ngày 10/8/2022. 

- Chỉ đạo tổ chức bình bệnh án tại các khoa về công tác chăm sóc, điều trị… 

- Chỉ đạo phòng TC-HC: 

+ Khảo sát và sửa nhà vệ sinh cho khu khám. 

+ Lập báo cáo tình hình nhân lực khoa, phòng, trạm y tế trình Ban Giám đốc 

và phương án bố trí nhân lực khoa, phòng, trạm theo vị trí việc làm. 

- Chỉ đạo phòng KHNV và TC-HC làm việc với đoàn phúc tra Tiêu chí Quốc 

gia y tế xã về Đề án nhân sự trạm y tế và danh mục dịch vụ kỹ thuật phân tuyến tại 

trạm y tế. 

- Chỉ đạo các khoa điều trị chủ động cho chỉ định cận lâm sàng để tầm soát 

bệnh đưa ra chẩn đoán và điều trị sớm không để bệnh nhân diễn biến nặng. 

- Chỉ đạo phòng Điều dưỡng kiểm tra lại Tổ công tác xã hội về việc tăng 

cường công tác hướng dẫn bệnh nhân. Tổ công tác xã hội phối hợp các khoa, 

phòng tổ chức lại hoạt động. 

- Chỉ đạo phòng TC-KT phối hợp khoa KSBT, phòng KHNV làm văn bản gửi 

UBND huyện việc thanh quyết toán kinh phí cho trạm y tế lưu động.  
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2. Công tác phòng chức năng: 

2.1. Công tác Tổ chức - Hành chính:       

Rà soát nhân lực khoa, phòng, trạm y tế (phân bổ 6 – 7 người/trạm y tế).              

2.2. Công tác chuyên môn nghiệp vụ: 

- Tiếp tục tổng hợp, lập báo cáo hoạt động QLCL 06 tháng đầu năm 2022. 

- Hoàn thành tổng hợp quy trình từ các khoa, phòng và báo cáo BGĐ. 

- Dự thảo báo cáo công tác y tế tháng 7 và kế hoạch tháng 8/2022. 

- Lập Danh sách thành viên tham gia Ban Chỉ đạo và tổ giúp việc chuyển đổi 

số ngành y tế gửi Sở Y tế. 

- Lập Danh sách đăng ký nhu cầu tập huấn Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và 

dự phòng bệnh lao gửi TT Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Phổi Trung ương. 

- Tổng hợp danh sách dự Hội thảo khoa học Tăng huyết áp – Chuẩn 3Đ tại 

TP.HCM theo thư mời của Công ty SERVIER ngày 07/8/2022 gồm 12 người. 

- Báo cáo BGĐ việc dữ liệu XML đưa lên cổng bảo hiểm còn sót hồ sơ. 

- Báo cáo thuyết minh tình hình sử dụng nguồn kinh phí KCB 06 tháng đầu 

năm 2022 gửi BHXH tỉnh (trước ngày 15/8/2022). 

- Lập kế hoạch theo Công văn số 2092/SYT-KHTC của Sở Y tế về xây dựng 

kế hoạch thực hiện Quyết định số 1333/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc chuyển 

giao kỹ thuật cho trạm y tế. 

2.3. Công tác Điều dưỡng - Kiểm soát nhiễm khuẩn: 

Tiếp tục xây dựng kế hoạch thi tay nghề ĐD-NHS giỏi năm 2022. 

2.4. Công tác Tài chính – Kế toán:  

- Liên hệ phòng KHTC Sở Y tế việc thực hiện chế độ chính sách cho viên 

chức theo Công văn số 1980/SYT-TCCBHC của Sở Y tế. 

- Bàn giao công tác kế toán, hoàn thiện thủ tục đăng ký chữ ký với kho bạc 

trên dịch vụ công. 

- Tiếp tục kiểm tra hồ sơ quyết toán chi phí KCB BHYT tháng 7/2022 của 02 

trạm y tế Thanh Sơn và Long Hiệp. 

- Tổng hợp kinh phí trợ cấp lần đầu, trợ cấp 01 lần cho viên chức trạm y tế 

Ngãi Xuyên và Thanh Sơn.  

- Tiếp tục kiểm tra tiền công tiêm vắc xin phòng Covid-19 của các đợt còn lại. 

2.5. Công tác Dược:  

- Dự trù thuốc Gây nghiện - Hướng thần theo Công văn số 2142/SYT-NVD 

của Sở Y tế. 

- Tiếp đoàn kiểm tra thuốc kiểm soát đặc biệt của Sở Y tế. 

- Trình HĐT & ĐT kế hoạch đấu thầu lần 2 đối với những mặt hàng thuốc 

không trúng thầu năm 2022. 

2.6. Công tác TTB-VTYT: 

- Hoàn thành hồ sơ xin chủ trương thay van Oxy trung tâm. 

- Khảo sát, xin báo giá máy Ion đồ. 

- Báo cáo số liệu nhập xuất tồn VTYT, hóa chất, sinh phẩm tháng 7/2022 về 

phòng TC-KT. 

- Xin chủ trương đấu thầu các VTYT, hóa chất, sinh phẩm không trúng thầu. 
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3. Công tác đấu thầu: Trình chủ đầu tư phê duyệt kết quả LCNT gói thầu 

mua vật tư, TTBYT sử dụng tại TTYT. 

4. Công tác phòng chống dịch bệnh và chương trình y tế: 

4.1. Công tác phòng, chống dịch bệnh:    

- Tham mưu Ban Giám đốc các hoạt động phòng, chống dịch bệnh; công tác 

tiêm chủng phòng Covid-19. 

- Giám sát, theo dõi sức khỏe đối với trường hợp F0 đang cách ly, điều trị tại 

nhà. 

- Xử lý ổ dịch SXH: 

+ Vòng 1: ấp Cà Săng xã Hàm Tân, ấp chòm Chuối xã Phước Hưng. 

+ Vòng 2: ấp Chợ xã Tập Sơn. 

4.2. Công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19:  

- Tiếp tục tiêm vắc xin phòng Covid-19 (đợt 53) từ nay đến ngày 05/8/2022 

cho các đối tượng từ 12 đến 17 tuổi đã tiêm đủ liều cơ bản (Tiêm mũi nhắc lại mũi 

3); tiêm vét cho tất cả các đối tượng từ 12 tuổi trở lên chưa tiêm mũi 1 và mũi 2; 

Tiêm liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) người từ 18 tuổi trở lên, đảm bảo sử dụng hết số 

lượng vắc xin được phân bổ. 

- Tiếp tục phối hợp với Công an địa phương rà soát, làm sạch dữ liệu tiêm 

chủng, xác thực thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp hộ chiếu vắc 

xin cho người dân. 

4.3. Công tác YTCC-DD và ATTP: 

- Lập kế hoạch giám sát ATTP đối với các cơ sở kinh doanh thức ăn đường 

phố trên địa bàn. 

- Nhập lên phần mềm DHG kết quả khám, phân loại sức khỏe viên chức năm 

2022. 

4.4. Công tác CSSKSS-DS KHHGĐ: 

Thực hiện giám sát hỗ trợ chương trình CSSKSS-KHHGĐ tại 04 trạm y tế 

(Tân Hiệp, Ngọc Biên, Long Hiệp, Thanh Sơn) từ ngày 08-09/8/2022. 

 5. Các khoa, phòng: đảm bảo các hoạt động thường xuyên và thực hiện các 

chỉ đạo từ Ban Giám đốc. 

Trên đây là báo cáo hoạt động tuần từ ngày 27/7/2022 đến 02/8/2022 và kế 

hoạch tuần tới từ ngày 03/8/2022 đến ngày 09/8/2022. 

 
 Nơi nhận:        
- Huyện ủy (B/c); 

- UBND huyện (B/c); 

- Phòng Y tế (B/c); 

- Ban Giám đốc; 

- Khoa, phòng; 

- Lưu: VT, KHNV.                                                                  

GIÁM ĐỐC  
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Phụ lục 1: Kết quả khám chữa bệnh: 

TT NỘI DUNG 
ĐƠN VỊ 

TÍNH 

Từ 06/7/2022 

đến 12/7/2022 

Từ 13/7/2022 

đến 19/7/2022 

Từ 20/7/2022 

đến 26/7/2022 

Từ 27/7/2022 

đến 02/8/2022 

1 
TS lần khám bệnh Lần 2.336 2.627 2.767 2.721 

Trong đó YHCT Lần 226 246 280 283 

2 Số BN điều trị ngoại trú Người 86 86 93 100 

3 Số BN điều trị nội trú Người 363 341 390 354 

4 Số ngày điều trị Ngày 1.784 1.827 1.839 1.682 

5 CSSDGB % 127,4 130,5 131,4 120,1 

6 Tổng số lượt châm cứu  Lượt 131 132 147 174 

7 Số thang thuốc sử dụng Thang 81 73 89 83 

8 X - quang Lượt 452 437 431 525 

9 Điện tim Lượt 393 376 356 388 

10 Siêu âm Lượt 472 413 381 372 

11 CT Scanner Lượt 28 23 32 31 

12 Xét nghiệm Lượt 1.871 1.966 1.728 1.699 

 

- Chỉ số TB xét nghiệm máu      

+ Ngoại trú chung  0,35 0,29 0,23 0,22 

+ Nội trú  2,89 3,50 2,83 3,08 

+ Khoa Khám bệnh  0,50 0,43 0,32 0,32 

 

- Chỉ số TB CLS chung      

+ Ngoại trú chung  0,65 0,53 0,44 0,46 

+ Nội trú  4,61 5,29 4,31 4,98 

+ Khoa Khám bệnh  0,83 0,67 0,52 0,55 

13 Phẫu thuật các loại Người 34 41 44 48 

14 

Chuyển tuyến Lượt 134 133 124 128 

+ Nội trú Lượt 30 20 25 17 

+ Ngoại trú Lượt 104 113 99 111 

 


